PHỤ LỤC 02
MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-KTNN 
ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

	KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KIÊM TOÁN NHÀ NƯỚC/KHU VỰC/VỤ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Công văn số:            ngày   tháng    năm     )

	TT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	QĐ Bổ nhiệm ngạch: Số, ngày
	Mã ngạch Công chức
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)
	(09)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	……ngày … tháng … năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 03
MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐỔI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số  05/2016/QĐ-KTNN 
ngày 15 tháng 9  năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

	KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KIÊM TOÁN NHÀ NƯỚC/KHU VỰC/VỤ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐỔI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Công văn số:            ngày   tháng    năm     )

	TT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	QĐ Bổ nhiệm ngạch: Số, ngày
	Mã Thẻ KTVNN cũ
	Lý do đổi thẻ
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)
	(09)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	……ngày … tháng … năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 04
MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-KTNN 
ngày 15 tháng 9  năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
​
	KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KIÊM TOÁN NHÀ NƯỚC/KHU VỰC/VỤ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Công văn số:            ngày   tháng    năm     )

	TT
	Họ và Tên
	Ngày sinh
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	QĐ Bổ nhiệm ngạch: Số, ngày
	Mã ngạch công chức
	Mã KTVNN cũ
	Lý do cấp lại Thẻ KTVNN
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	(01)
	(02)
	(03)
	(04)
	(05)
	(06)
	(07)
	(08)
	(09)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	……ngày … tháng … năm ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký tên, đóng dấu)


